
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 58 5035 Sa TC + BQ

7 4 29 0000 VS 1 + LNMTCBT (P) 4cm

7 5 24 0000 UBT (P) 6cm

8 6 42 2002 UXTC 12tuần 

8 7 29 0010 VS II

8 8 19 0000 UBT (P) 8cm

9 9 33 1001 NXTC 14 tuần

9 10 32 1011 VS II

9 11 28 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

11 12 40 2102 UBT (P) 6cm

11 13 39 1001 UBT (P) 7cm

11 14 25 1001 UBT (T) 7 cm

15 25 2002 UBT (T) 7 cm

16 20 1001 UBT (P) 7cm

4 1 0

7 2 28 ĐT LNMTC 2BT 11cm

7 3 46 3003 UBT (T) 6 cm

7 4 34 0010 NXTC (dƣới thanh mạc)   

8 5 37 2042 Sa TC + Thành sau Â Đ

8 6 33 0000 LNMTCBT (P) 10cm

9 7 55 2002 UBT (P) 6cm

9 8 34 3003 UBT (T) 8cm

9 9 31 2002 UBT (P) 6cm

9 10 27 1001 UBT (T) 7 cm

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + PHÚC.NT

HIẾN MINH + PHÚC.NT

HUỲNH HẢI + PHƢƠNG.PNT

HUỲNH HẢI + PHƢƠNG.PNT

BS KHOA NS + V.HÙNG

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THỐNG + M TUYẾT + VIỆT AN.TT

THỐNG + VIỆT AN.TT

HƢNG.PNT + ĐIỀN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ    

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM  + HIỀN.NT

LƢU + H.THẮM + AN

LƢU + AN   

LƢU + AN

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + ĐIỀN

HƢNG.PNT + ĐIỀN

BS PHẨU THUẬT

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + NHÃ.CKI.PNT(S)

Q.HƢƠNG + B.TUYẾT.PNT+ NHÃ.CKI.PNT (C)

PHAN NGA + THƢƠNG.BM + HIỀN.NT

THƢƠNG.BM  + HIỀN.NT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Cắt NX, KTSD

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 19/02/2012 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

LÊ THU THÚY

ĐỖ THỊ KIM THOA

TRƢƠNG THỊ HỒNG VÂN

HỒ THỊ BÍCH NGÂN

HUỲNH THU CÚC

NGUYỄN THỊ DUNG

LÊ THỊ HẢI

LÊ THỊ THANH TUYỀN

PHẠM THỊ LỤA

TRẦN THỊ KIM CHI

BN TNTC

TRẦN THỊ PHƢƠNG HIỀN

TRẦN THỊ NẾT

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

HUỲNH THỊ THU HÀ

TRƢƠNG THỊ PHÚC

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢƠNG

BÙI THỊ KIM PHƢỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ MAI

ĐỖ THỊ MỸ HƢƠNG

TRƢƠNG HỒNG CÚC

LƢƠNG THỊ SAO MAI

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

11331

11345

11371

11365

11294

11355

11383

11215

218

SHC

11209

11420

11315

11238

371

11418

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10331

373

356

11404

PM

Ngày: 13/02/2012 

Ngày: 14/02/2012 

11318

11323

11440

11291



11 11 45 3013 TSĐGĐHNMTC

11 12 19 1011 UBT (P) 7cm + Vòng xuyên cơ

11 13 25 1001 UBT  8cm

14 23 0000 UBT (T) 8cm

15 22 0000 UBT (P) 7cm

4 1 0

4 2 0

7 3 51 1001 SSD độ II-III

7 4 25 ĐT UBT (T) 6 cm

7 5 27 1011 UBT (P) 10cm/VMC TNTC

7 6 28 1001 UBT (P) 5cm

8 7 54 2002 UBT (P) 7cm

8 8 36 3023 UBT (P) 5cm

8 9 34 1011 UBT (T) 5 cm

9 10 49 1001 TSPTKĐHNMTC

9 11 34 0000 VS 1 + NXTC

11 12 33 2002 UBT 2bên 5cm

11 13 32 0000 UBT (T) 7 cm

11 14 24 0000 VS 1 + UBT 2 bên 5cm

15 29 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

16 24 0010 VS II

4 1 0

4 2 0

7 3 58 6005 SSD độ III

7 4 52 5035 UBT (P) 8cm/Tiểu đƣờng

8 5 50 1001 UBT (P) 8cm

8 6 32 1001 UBT (T) 10 cm

8 7 25 0020 VS II

9 8 40 4003 UBT (P) 7cm

9 9 40 2012 UBT 9cm

K.HOÀNG + TR.LOAN

K.HOÀNG + TR.LOAN

THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + TÀI.NT (S)

THĂNG.BM + M.PHƢƠNG2 (C)

MỸ NHI + TR.THẢO + VI.TT

MỸ NHI + VI.TT + ĐOAN

TR.HẠNH + K.HOÀNG + TR.LOAN

D.MINH + HỒ HOA + DANH.NT

D.MINH + HỒ HOA + DANH.NT

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT + VIỆT AN.TT

H.HIỆP + PHƢỢNG.PNT

H.HIỆP + PHƢỢNG.PNT

N.DIỆP + M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIỀU LOAN (S)

BS KHOA NS + K.XUYẾN (C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + VIỆT AN.TT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, Lấy vòng, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

LÊ THU YẾN

NGUYỄN THỊ LỪNG

VÕ THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ KHUYẾN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

PHAN THỊ HÀ

PHAN THỊ TUYẾT VUI

TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

LÊ THỊ LANH

NGUYỄN HỒNG PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THIÊM

VŨ THỊ HÓA

PHẠM THỊ THÚY NHAN

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

HỨA THỊ MẬN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HIÊN

NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

NGUYỄN THỊ THÊU

NGUYỄN THỊ BIỂN

CHÂU KIM NGỌC

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

ĐẶNG THỊ HỒNG TRÂM

THỊ HỒNG CẨM

2

372

9157

40

1

11400

11445

87

11430

11409

11368

11411

163

341

11395

11367

11448

61

11431

11394

11334

11370

9204

11326

11337

11432

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/02/2012 

Ngày: 16/02/2012 



9 10 22 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 41 0000 UBT (P) 7cm

11 12 32 2002 UBT  7 cm/VMC 2lần

11 13 27 0000 UBT 6cm

14 36 2012 UBT (T) 6 cm

4 1 0

4 2 0

7 3 46 2032 UBT (T) 5 cm

7 4 45 2012 UXTC 10 tuần

7 5 24 0000 LNMTCBT 12cm

8 6 46 2012 CTC dài

7 0

8 8 32 0000 VS 1 + LNMTCBT (P)  6cm

9 9 47 ĐT UBT (T) 8 cm/VMC Cắt TC

9 10 42 1011 UBT (T) 8 cm

9 11 28 0000 VS I

11 12 43 2002 UBT (T) 6 cm

11 13 35 1001 UBT (T) 7cm

11 14 25 2002 UBT (T) 5cm

15 37 1001 LNMTCBT (T) 5cm

16 37 1011 UBT (P) 5cm

17 18 ĐT UBT  4cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

Q.NHẬT + HIỀN.NT

Q.NHẬT + HIỀN.NT

Q.NHẬT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

MỸ NHI + YÊN + VI.TT 

MỸ NHI + YÊN

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + CHỌN

N.ĐIỆP2 + CHỌN

H.HIỆP + ÁI   

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG   

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

DỰ BỊ

NHU + QUỐC DUY (S)

NHU + HOÀNG VÂN (C)

MỸ NHI + VI.TT + YÊN

THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 9 tháng 2 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt 2PP 

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

1/Cắt đoạn CTC

2/NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

ĐINH THỊ BÍCH HÀ

LÂM YẾN XƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIỀU

LÊ THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ MAI KHA

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

MÃ THU PHƢƠNG

TRỊNH THỊ THANH PHƢƠNG

HUỲNH THỊ KIM OANH

VÕ THỊ MỪNG

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ PHƢỚC

LÊ THỊ HƢỜNG

TRƢƠNG THỊ BÍCH THƢƠNG

TRẦN THỊ LỆ

CAO PHƢƠNG THẢO

TRẦN THỊ SƠN

TRƢƠNG LÊ THỊ KIM HẠNH

LÊ THỊ THANH LAN

LÊ THỊ THU HÀ

140

11349

17

78

119

47

15

433

11379

198

11338

20

25

33

16

19

11366

10828

39

Thứ: SÁU 

Ngày: 17/02/2012 


